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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH NGHỆ AN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 131/2019/HS-PT 

Ngày: 23/8/2019                                           

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Thái Thị Hồng Vân 

Các Thẩm phán:    Ông Phạm Văn Phấn 

Ông Nguyễn Đăng Phồn 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mỹ - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Nghệ An.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Mai Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 23/8/2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm 

vụ án hình sự thụ lý số 172/2019/TLPT-HS ngày 09 tháng 7 năm 2019 đối với bị 

cáo Phan Bùi H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

15/2019/HS-ST ngày 09/4/2019 của Toà án nhân dân huyện Anh S, tỉnh Nghệ An. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Phan Bùi H, giới tính Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1988; Quốc 

tich: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Nơi ĐKHKTT: Xóm 1, xã Cao S, huyện Anh S, tỉnh Nghệ 

An; Hiện cư trú: Xóm 1, xã Cao S, huyện Anh S, tỉnh Nghệ An; Họ tên cha: Phan 

Bùi T; Họ tên mẹ: Lê Thị Th; Vợ, con; Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/11/2018 đến ngày 29/11/2018 thì được tại ngoại và 

bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 21 giờ, ngày 20/11/2018, Công an huyện T, tỉnh Nghệ An đã 

phát hiện Phan Bùi H mang theo một bì xác rắn màu vàng đang đi từ vườn keo tại 

dốc cao thuộc thôn 7, xã Kh, huyện Anh S, tỉnh Nghệ An ra hướng đường mòn 

Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Công an huyện T đã tiến hành 

kiểm tra, phát hiện và thu giữ của Phan Bùi H: 03 (ba) khối hình hộp chữ nhật có 
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hình dạng, kích thước giống nhau (17x17x10)cm, viền xung quanh màu đỏ có in 

hình hoa văn và chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối có 49 thỏi hình trụ liên kết 

với nhau (nghi là Pháo hoa nổ; 07 bịch ni lông trong suốt đựng tất cả 683 quả 

hình cầu cầu nhỏ (nghi là pháo bi); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

105, màu sơn: Đen- xám, có số Seri 1: 353676072675184, số Seri 2: 

353676072675192, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 0378.927.940.  

Tại cơ quan điều tra, Phan Bùi H khai nhận: 03 (ba) khối hình hộp chữ nhật có 

hình dạng, kích thước giống nhau (17x17x10) cm, viền xung quanh màu đỏ có in 

hình hoa văn và chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối có 49 thỏi hình trụ liên kết với 

nhau là Pháo hoa nổ và 638 quả hình cầu nhỏ là pháo bi, do Hà Văn Kh, sinh năm 

1997 trú tại thôn 2, Cao S, Anh S, Nghệ An (là bạn của H) nhờ H trực tiếp trả số tiền 

5.000.000 đồng để nhận pháo từ người chuyển phát nhanh, Kh nói H đi bán cho anh 

Hiếu ở huyện T, tỉnh Nghệ An (do Kh liên hệ để giao) tại khu vực dốc cao thuộc 

thôn 7, xã Kh, huyện Anh S, tỉnh Nghệ An, sau khi giao số pháo trên cho anh Hiếu 

thì H lấy tiền ở anh Hiếu số tiền 7.450.000đồng, số tiền lãi là 2.450.000 đồng Kh và 

H sẽ chia nhau, H đang vận chuyển pháo để giao cho anh Hiếu thì bị Cơ quan Công 

an huyện T phát hiện, bắt quả tang. 

Tại Biên bản mở niêm phong, xác định trọng lượng, lấy mẫu giám định 

ngày 21/11/2018, Hội đồng mở niêm phong đã xác định được: 03 (ba) khối hình 

hộp chữ nhật có hình dạng, kích thước giống nhau (17x17x10)cm, viền xung 

quanh màu đỏ có in hình hoa văn và chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối có 49 

thỏi hình trụ liên kết với nhau (nghi là Pháo hoa nổ) và 683 quả cầu nhỏ (nghi là 

pháo bi) có tổng khối lượng là: 6,64 kg.  

Cơ quan điều tra đã lấy 01 khối hình hộp bất kỳ trong 03 khối thu giữ của 

Phan Bùi H, có khối lượng 1,74 kg niêm phong lại (Ký hiệu M1) và 15 quả hình 

cầu nhỏ bất kỳ trong số 683 quả thu giữ của Phan Bùi H, có khối lượng 0,03 kg 

niêm phong lại (ký hiệu M2) làm các mẫu gửi Phòng KTHS - Công an tỉnh Nghệ 

An để trưng cầu giám định về pháo.  

Tại kết luận giám định số 06/KL-PC09(CN) ngày 27/11/2018 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Mẫu vật (ký hiệu M1) thu giữ 

của Phan Bùi H gửi tới giám định là Pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có 

chứa thuốc pháo và khi bị kích thích hoặc đốt có gây tiếng nổ); Mẫu vật (ký hiệu 

M2) thu giữ của Phan Bùi H gửi tới giám định là pháo nổ.  

Số mẫu vật gửi giám định đã được sử dụng hết trong quá trình giám định, 

vật chứng còn lại là 4,87 kg pháo và 01 chiếc điện thoại thu giữ của Phan Bùi H 

hiện được niêm phong, bảo quản tại kho vật chứng của Công an huyện Anh S, 

tỉnh Nghệ An. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 09/4/2019 của Toà án 

nhân dân huyện Anh S, tỉnh Nghệ An quyết định: Tuyên bố bị cáo Phan Bùi H 

phạm tội “Buôn bán hàng cấm” 

Áp dụng: Điểm c, khoản 1 điều 190; điểm i  khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình 

sự. Xử phạt: Bị cáo Phan Bùi H 12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đó là từ 

ngày 20/11/2018 đến ngày 29/11/2018. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 18 tháng 4 năm 2019, bị cáo Phan Bùi H làm đơn kháng cáo với  nội 

dung xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phan Bùi H giữ nguyên nội dung kháng cáo 

đề nghị cấp phúc thẩm xem xét. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã đánh giá tính chất, mức 

độ nguy hiểm, hậu quả gây ra đối với hành vi phạm tội cũng như nhân thân của bị 

cáo Phan Bùi Hcho rằng cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” 

với mức hình phạt là 12 tháng tù là đúng quy định pháp luật và phù hợp. Do đó, đề 

nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của của bị 

cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm  

Tranh luận: Bị cáo Phan Bùi H không có ý kiến tranh luận, chỉ đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét cho bị cáo xin hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Kháng cáo của bị cáo Phan Bùi H 

trong hạn luật định, là hợp lệ nên được xem xét theo trình tự xét xử phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Phan Bùi H hoàn toàn thừa nhận hành vi 

phạm tội như bản án của cấp sơ thẩm, như vậy có đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 

20/11/2018, Phan Bùi H đã có hành vi đưa 6,64 kg pháo ra dốc Cao thuộc thôn 7, 

xã Kh, huyện Anh S, tỉnh Nghệ An để giao cho anh Hiếu ở huyện T, tỉnh Nghệ An 

(do Kh liên hệ để giao) nhằm lấy số tiền là 7.450.000 đồng thì bị phát hiện và bắt 

giữ. Như vậy, với hành vi phạm tội của bị cáo Phan Bùi H bị Tòa cấp sơ thẩm xử 

phạt về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định Điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình 

sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét nội dung kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Hội đồng xét xử 

thấy: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được pháp luật bảo 

vệ, gây ảnh hưởng rất lớn tới môi trường, có thể gây nguy hại cho sức khỏe và tính 
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mạng người khác, gây lãng phí lớn về kinh tế, do vậy nhà nước đã có nhiều quy 

định về quản lý đối với mặt hàng này. Bị cáo mặc dù nhận thức được hành vi của 

mình là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên vẫn thực hiện. 

 Ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã được áp dụng tại cấp sơ thẩm, tại phiên tòa 

phúc thẩm bị cáo H xuất trình thêm tài liệu là Giấy khen do Ủy ban nhân dân xã 

Cao S tặng do có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, ông bà ngoại 

được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất là các tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự mà bị cáo được hưởng. 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức hình phạt 12 tháng tù là phù hợp với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân 

thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo đủ điều kiện được hưởng án treo theo quy 

định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Vì 

vậy, cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên 

mức hình phạt, cho bị cáo hưởng án treo. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo Phan Bùi H được 

chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 355; điểm e  khoản 1 Điều 357, chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Phan Bùi H, sửa án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình 

phạt tù, cho bị cáo hưởng án treo. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 65  Bộ luật 

hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Bùi H 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 24 tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Phan Bùi H về cho Ủy ban nhân dân xã Cao S, huyện Anh S, 

tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo 

trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo Phan Bùi H thay đổi nơi cư trú thì việc 

giám sát bị cáo thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách nếu bị cáo Phan Bùi H cố ý vi phạm nghĩa vụ theo 

quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định 
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Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Phan Bùi H không phải chịu phải án phí hình sự phúc thẩm. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Nghệ An 

- TAND, VKSND h. Anh S; 

- CA, Chi cục THADS h. Anh S; 

- UBND xã Cao S, h. Anh S; 

- Bị cáo; 

- Lưu Hồ sơ, Toà hình sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Thái Thị Hồng Vân 
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